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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU,  

TỈNH TÂY NINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:         

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Hạ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bùi Thi ̣ Hải Đường; 

                                         Ông Trần Hữu Thiêṇ. 
 

- Thư ký phiên toà: Bà Lý Thi ̣ Hâụ, thư ký Toà án nhân dân Huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên tòa: Ông Hồ Chí Dũng, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 17 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân Huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

485/2024/TLST-DS ngày 28 tháng 10 năm 2024 về “Tranh chấp hơp̣ đồng vay tài 

sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 240/2024/QĐXX-ST ngày 26 tháng 

12 năm 2024, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Trung T, sinh năm 1993; nơi cư trú: Tổ 15, 

ấp TĐ, xã SĐ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; vắng măṭ. 

Người đại diện theo uỷ quyền của ông T: Ông Đỗ Th, sinh năm 1977; nơi 

cư trú: Khu phố 4, thị trấn DMC, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; có 

măṭ. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Thanh N, sinh năm 1979; có măṭ. 

                 Bà Lê Thị Ngọc M, sinh năm 1980; có đơn xin vắng măṭ.  

Cùng nơi cư trú: số 19 tổ 11, ấp PH, xã SĐ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh. 

Người có quyền lơị nghiã vu ̣liên quan: Bà Triệu Thị S, sinh năm 1964; nơi 

cư trú: Tổ 15, ấp TĐ, xã SĐ, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; có đơn xin 

vắng măṭ.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn, ông Đỗ Th trình bày: 

Ông T và vợ chồng ông N có mối quan hệ quen biết xã hội với nhau. Ông 

T làm taị Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Hòa Thành, còn vơ ̣chồng ông N, bà 

M làm đaị lý vé số nên hai bên hình thành mối quan hê ̣như đối tác, kéo dài từ 
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năm 2012 đến nay (ông T có tiền nhàn rỗi thì cho vơ ̣chồng ông N vay trong thời 

gian ngắn để nhâṇ tiền lãi). Các khoản vay giữa hai bên đã vay trả xong, trừ các 

khoản nơ ̣hiêṇ đang tranh chấp sau đây: 

- Ngày 13-12-2012 âm lic̣h: Đây là khoản vay đầu tiên giữa hai bên. Vào 

ngày 13-12-2012 âm lic̣h, vơ ̣chồng ông N vay 50.000.000 đồng thì ông T đồng 

ý. Do ông T không có nhà nên bà S (me ̣ông T) giao tiền cho vơ ̣chồng ông N. 

Khi nhâṇ tiền, vơ ̣chồng ông N có viết giấy nơ ̣là giấy “biên nhâṇ”, giấy nơ ̣do vơ ̣

chồng ông N viết và ký tên. 

Khi vay hai bên không thỏa thuâṇ lãi cu ̣thể, tùy vơ ̣chồng ông N hàng tháng 

trả bao nhiêu thì trả, số tiền không đáng kể và cũng không trả đúng hàng tháng. 

Theo ông T tính toán thì số tiền lãi tổng côṇg nhâṇ từ khi cho vay đến nay tổng 

côṇg khoảng 3.000.000 đồng. Tiền lãi do ông T nhâṇ không làm giấy tờ.  

- Ngày 19-7-2024: Ông N điêṇ thoaị vay ông T 500.000.000 đồng để đáo 

haṇ ngân hàng. Hai bên đa ̃nhiều lần vay trả, có uy tín với nhau nên ông T đồng 

ý cho vay và không viết giấy nơ.̣ Hai bên thỏa thuâṇ vay trả trong ngày, không 

thỏa thuâṇ tiền lãi. Thưc̣ hiêṇ thỏa thuâṇ, cùng ngày ông T đã sử duṇg tài khoản 

33292593 của ông T taị Techcombank chuyển 499.999.999 đồng đến tài khoản 

5700205633974 taị Agribank của ông N. Sau khi vay tiền, đến nay ông N vẫn 

không trả cho ông T khoản vay 499.999.999 đồng.  

- Khoản tiền cho vay tổng côṇg 150.000.000 đồng: Khi cho vay đều chỉ 

thỏa thuâṇ bằng lời nói, không có làm giấy tờ, không có người chứng kiến. 

Số tiền này vơ ̣chồng ông N vay từ năm 2012 cho đến nay; vay từ 12 đến 

13 lần, mỗi lần vay ít nhất 10.000.000 đồng và nhiều nhất 20.000.000 đồng. Khi 

vay vơ ̣chồng ông N điêṇ thoaị hỏi vay ông T, ông T đồng ý thì điêṇ thoaị cho bà 

S giao tiền. Lý do các bên không viết giấy nơ ̣ là vì số tiền từng lần vay không 

nhiều, ông T thấy vơ ̣chồng ông N có đaị lý vé số nên tin tưởng cho vay mà không 

cần vơ ̣chồng ông N viết giấy nơ.̣ Mỗi lần vay hai bên thỏa thuâṇ cho vay 03-05 

ngày. Khi vay hai bên không thỏa thuâṇ lãi cu ̣thể, chỉ nói vơ ̣chồng ông N đưa 

bao nhiêu thì đưa, đến nay ông T nhâṇ lãi tổng côṇg khoảng 3.000.000 đồng, viêc̣ 

nhâṇ tiền lãi đều không làm giấy tờ, không có người chứng kiến. Số tiền tranh 

chấp nêu trên là tiền của ông T, bà S chỉ giữ tiền giùm ông T. Vì vâỵ số tiền tranh 

chấp không liên quan bà S; yêu cầu Tòa án buôc̣ vơ ̣chồng ông N trả tiền cho ông 

T. 

Quá trình giải quyết, ông T có đơn xin sửa đổi yêu cầu khởi kiêṇ: Rút yêu 

cầu khởi kiêṇ đối với số tiền tranh chấp 150.000.000 đồng vay từ năm 2012 cho 

đến nay (khoản vay không có giấy tờ) và số tiền 50.000.000 đồng vay ngày 13-

12-2012 âm lic̣h.  

Nay ông T khởi kiêṇ yêu cầu ông N, bà M trả số tiền gốc 500.000.000 đồng, 

tiền lãi tính từ ngày vay đến nay. 

Bị đơn, ông Nguyễn Thanh N trình bày:  

Từ khoảng năm 2021 cho đến nay, ông nhiều lần vay tiền của ông T vì ông 

T có nói lãi cho vay là 3.000 đồng/01 ngày/1.000.000 đồng, vay bao nhiêu ngày 

thì tính tiền bấy nhiêu. Vì biết ông có mối vay tiền, nên ngoài cá nhân ông cần 

tiền để làm ăn thì có nhiều người nhờ ông vay tiền giúp, mỗi lần như thế thì ông 

điêṇ thoaị cho ông T để vay tiền. Ông T đồng ý cho vay thì chuyển khoản vào tài 
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khoản 5700205633974 taị Agribank của ông. Dưới hình thức vay, trả thông qua 

chuyển khoản này thì giữa ông và ông T giao dic̣h rất nhiều lần nên không nhớ 

chính xác. Ông chỉ nhớ vay ít nhất khoảng 300.000.000 đồng/01 lần, vay nhiều 

nhất 600.000.000 đồng/01 lần. Các khoản vay đều là vay ngắn haṇ để đáo haṇ, 

thời haṇ thông thường là 10 ngày, thời haṇ trả thỏa thuâṇ dài nhất là 30 ngày. Đến 

haṇ trả, ông đều trả đầy đủ gốc, lãi. Hình thức trả có khoản vay thì trả bằng chuyển 

khoản đến tài khoản của ông T, có khoản vay thì ông trả bằng tiền măṭ (trả bằng 

tiền măṭ đều không làm giấy tờ, không người chúng kiến). Taị thời điểm hiêṇ nay 

thì vơ ̣chồng ông không còn nơ ̣ông T khoản tiền nào.   

Đối với số tiền ông T khởi kiêṇ, ông có ý kiến như sau: 

- Ngày 13-12-2012 âm lic̣h: Vơ ̣chồng ông có vay ông T số tiền 50.000.000 

đồng, có viết giấy nơ ̣là giấy “biên nhâṇ”. Giấy nơ ̣này do vơ ̣chồng ông viết và 

ký tên. Khi vay hai bên thỏa thuâṇ lãi 3.000 đồng/01 ngày/1.000.000 đồng. Thỏa 

thuâṇ thời haṇ trả gốc là khi nào có tiền thì trả. Vơ ̣chồng ông nhâṇ tiền măṭ từ bà 

S giao. Sau khi vay, vơ ̣chồng ông trả lãi đầy đủ là 4.500.000 đồng/01 tháng. Đến 

ngày 13-12-2013 âm lic̣h vơ ̣chồng ông trả đủ 50.000.000 đồng và tiền lãi cho ông 

T, tiền do bà S nhâṇ. Khi trả gốc, lãi không làm giấy tờ, không người chứng kiến. 

- Số tiền 500.000.000 vay ngày 19-7-2024: Ông thừa nhâṇ có vay khoản 

tiền này để giúp người khác đáo hạn ngân hàng. Ông và ông T thỏa thuâṇ thời haṇ 

trả là 10 ngày, lãi 3.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày; tổng lãi là 15.000.000 

đồng. Ông T đa ̃chuyển khoản tiền vào tài khoản của ông. Đến haṇ trả tiền, ông 

đã trả đủ tiền gốc 500.000.000 đồng và lãi 15.000.000 đồng cho ông T. Viêc̣ trả 

tiền là tiền măṭ, không làm giấy tờ, không có người chứng kiến. Khoản tiền này 

ông vay muc̣ đích đáo haṇ, làm ăn riêng nên không thông báo cho bà M, bà M 

hoàn toàn không biết. 

- Khoản tiền cho vay 150.000.000 đồng: Viêc̣ vay tiền giữa vơ ̣chồng ông 

và ông T không có khoản vay nào không có giấy tờ, nếu có khoản vay hai bên 

không làm giấy nơ ̣ thì se ̃ thưc̣ hiêṇ thông qua chuyển khoản taị tài khoản. Vơ ̣

chồng ông không vay số tiền này. 

Ông xác điṇh hiêṇ vơ ̣chồng ông không còn nơ ̣ông T khoản tiền nào, do 

đó không đồng ý trả tiền theo đơn kiêṇ của ông T. 

Bà Lê Thị Ngọc M trình bày: 

Ngày 13-12-2012 âm lic̣h, vơ ̣chồng bà có vay ông T số tiền 50.000.000 

đồng, có viết giấy nơ ̣là giấy “biên nhâṇ”. Giấy nơ ̣này do vơ ̣chồng bà viết và ký 

tên. Khi vay hai bên thỏa thuâṇ lãi 3.000 đồng/01 ngày/1.000.000 đồng. Thỏa 

thuâṇ thời haṇ trả gốc là khi nào có tiền thì trả. Vơ ̣chồng bà nhâṇ tiền măṭ từ bà 

S giao. Sau khi vay thì vơ ̣chồng bà trả lãi đầy đủ là 4.500.000 đồng/01 tháng. 

Đến ngày 13-12-2013 âm lic̣h vơ ̣chồng bà trả đủ 50.000.000 đồng và tiền lãi cho 

ông T, tiền do bà S nhâṇ. Khi trả gốc, lãi không làm giấy tờ, không người chứng 

kiến. Đối với các khoản vay khác của ông N thì bà không biết. Vơ ̣chồng bà đã 

trả tiền xong cho ông T, nên không đồng ý với đơn khởi kiêṇ của ông T.  

Bà Triêụ Thi ̣Sương trình bày: 

Các khoản tiền tranh chấp trong vu ̣án là tiền của ông T, do ông T nhờ bà 

là me ̣giữ tiền giùm. Bà thừa nhâṇ lời trình bày của người đaị diêṇ hơp̣ pháp của 

ông T là đúng. Viêc̣ bà giao nhâṇ tiền cho vơ ̣ chồng ông N cu ̣ thể: Số tiền 
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50.000.000 đồng và 150.000.000 đồng thì bà là người trưc̣ tiếp giao tiền măṭ cho 

vơ ̣chồng ông N. Bà có nhâṇ tiền lãi từ ông N (nhâṇ giúp cho ông T) liên quan số 

tiền 50.000.000 đồng vay năm 2012 âm lic̣h: Vơ ̣ chồng ông N đóng lãi là 

1.500.000 đồng/01 tháng, tiền lãi đóng không đầy đủ nên bà không nhớ là đã nhâṇ 

bao nhiêu tiền. 

Đối với số tiền 150.000.000 đồng không có giấy tờ: Số tiền 50.000.000 

đồng ban đầu do chưa thân quen nên hai bên có làm giấy nơ.̣ Số tiền vay 

150.000.000 đồng sau này thì do hai bên đã thân quen nên bà và ông T không yêu 

cầu làm giấy nơ ̣nữa. Ông N trả lãi không đầy đủ, bà không nhớ là bao nhiêu tiền. 

Khi nhâṇ lãi không làm giấy tờ, không người chứng kiến; chưa trả gốc. Nay bà 

yêu cầu vơ ̣chồng ông N trả tiền cho ông T theo yêu cầu khởi kiêṇ của ông T. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát:  

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử 

và quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội 

dung, thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa. Những người tham gia tố tụng 

đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt Nội quy phiên tòa. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử:  

Căn cứ pháp luật áp dụng: Điều 463, 468, Bộ luật dân sự năm 2015; Khoản 

2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Trung T đối với ông Nguyễn 

Thanh N về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản.” 

Buộc ông Nguyễn Thanh N có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Trung T 

tổng số tiền vay còn nợ 500.000.000 đồng và lãi suất theo quy định pháp luật;  

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông T đối với ông N về “Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản” đối với số tiền 150.000.000 đồng và 50.000.000 đồng; 

Về án phí: Ông Nguyễn Thanh N phải chịu án phí theo quy định của pháp 

luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

[1] Về tố tuṇg:  

[1.1] Ông Nguyễn Trung T vắng măṭ nhưng người đaị diêṇ theo ủy quyền 

của ông T có măṭ; bà Lê Thị Ngọc M, bà Triệu Thị S có đơn xin vắng măṭ; do đó 

Tòa án xét xử vắng măṭ đương sư ̣theo Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Người đaị diêṇ theo ủy quyền của ông Nguyễn Trung T có đơn xin 

sửa đổi yêu cầu khởi kiêṇ và trình bày taị phiên tòa: Rút yêu cầu khởi kiêṇ đối với 

số tiền tranh chấp 150.000.000 đồng vay từ năm 2012 cho đến nay (khoản vay 

không có giấy tờ) và số tiền 50.000.000 đồng vay ngày 13-12-2012 âm lic̣h. Do 

đó, đình chỉ yêu cầu khởi kiêṇ của ông Nguyễn Trung T về viêc̣ tranh chấp số tiền 

150.000.000 đồng, 50.000.000 đồng. 

[2] Căn cứ Điều 5 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Hôị đồng xét xử xem xét 

đối với yêu cầu của ông Nguyễn Trung T về viêc̣ tranh chấp số tiền 500.000.000 

đồng vay ngày 19-7-2024. 
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Ông N thừa nhâṇ có vay ông T số tiền 500.000.000 đồng vào ngày 19-7-

2024, tuy nhiên ông cho rằng khoảng 10 ngày sau khi vay ông đã trả xong nơ ̣gốc, 

lãi của khoản vay này; trả tiền măṭ và taị nơi làm viêc̣ của ông T, khi trả tiền không 

làm giấy tờ, không ai chứng kiến. Sau đó ông N laị cho rằng ông nhờ chi ̣ Q chuyển 

khoản trả tiền cho ông T; nhưng qua kiểm tra tài khoản và lời khai của chi ̣ Q thì 

khoản tiền chi ̣ Q chuyển lần cuối là ngày 28-5-2024 với số tiền 600.000.000 đồng, 

trước thời điểm phát sinh số tiền tranh chấp. Lời khai trả tiền của ông N có sư ̣mâu 

thuẫn, ông không đưa ra đươc̣ chứng cứ khác về viêc̣ đã trả tiền gốc và lãi, do đó 

không có căn cứ chấp nhâṇ.  

Ông T, ông N taị thời điểm giao dic̣h không ghi giấy nơ,̣ không xác điṇh 

đươc̣ mức lãi thỏa thuâṇ, nay các bên có tranh chấp về lãi suất nên lãi suất được 

xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bô ̣

luâṭ dân sư,̣ tính kể từ thời điểm vay ngày 19-7-2024 đến nay ngày 17-02-2025; 

thành tiền:  

500.000.000 đồng x 10%/năm x 06 tháng 29 ngày = 29.028.000 đồng (làm 

tròn).  

Tổng côṇg tiền gốc và lãi là:  

500.000.000 đồng  + 29.028.000 đồng = 529.028.000 đồng. 

Ông T cho rằng khoản vay tranh chấp là nơ ̣chung của ông N, bà M, nhưng 

qua quá trình cho vay thấy rằng, taị thời điểm ông T cho vơ ̣chồng ông N, bà M 

cùng vay tiền thì có yêu cầu vơ ̣chồng cùng làm giấy nơ,̣ còn khoản vay đáo haṇ 

ông T và ông N tư ̣giao dic̣h thỏa thuâṇ thời haṇ trả ngắn, thông qua tài khoản của 

ông N, không thông báo cho bà M, nên không đủ căn cứ xác điṇh bà M biết khoản 

nơ ̣này, số tiền đươc̣ dùng vào sinh hoaṭ thiết yếu của gia đình, do đó không đủ 

căn cứ buôc̣ bà M cùng trả nơ.̣ 

Từ những phân tích trên, chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiêṇ của ông T; chấp nhâṇ 

đề nghi ̣ của Kiểm sát viên. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Đương sư ̣phải chiụ án phí đối với phần yêu cầu không đươc̣ Tòa án chấp 

nhâṇ: Ông N phải chiụ là 25.161.000 đồng (làm tròn). 

Ông T không phải chiụ, 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào Điều 463, 466, 468, 469 Bộ luật dân sự, Điều 5, 147 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nôp̣, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiêṇ của ông Nguyễn Trung T về tranh chấp hơp̣ 

đồng vay tài sản đối với ông Nguyễn Thanh N, bà Lê Thị Ngọc M đối với số tiền 

500.000.000 đồng. 
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Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Nguyễn Trung T về tranh chấp hơp̣ đồng 

vay tài sản đối với ông Nguyễn Thanh N, bà Lê Thị Ngọc M đối với đối với số 

tiền 150.000.000 đồng, 50.000.000 đồng.  

1.1. Buộc ông Nguyễn Thanh N có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Trung 

T số tiền 529.028.000 (Năm trăm hai mươi chín triêụ không trăm hai mươi tám 

nghìn) đồng (trong đó, tiền gốc 500.000.000 đồng, tiền lãi 29.028.000 đồng).  

1.2. Trường hợp bên phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì kể từ 

ngày 18-02-2025 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

2.1. Ông Nguyễn Trung T không phải chịu. Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Dương Minh Châu hoàn trả cho ông T 16.697.200 (mười sáu triêụ sáu 

trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 

thu số 0008227 ngày 25-10-2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.  

2.2. Ông Nguyễn Thanh N phải chịu 25.161.000 (hai mươi lăm triêụ môṭ 

trăm sáu mươi mốt nghìn) đồng. 

3. Các đương sự được quyền kháng cáo đến Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại 

phiên toà thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được 

niêm yết. 

4. Trường hợp, bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tây Ninh, 

- VKSND tỉnh Tây Ninh, 

- VKSND Huyện DMC, 

- Chi cục THA H.DMC, 

- Các đương sự. 

- Lưu: Tập án, hồ sơ. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

TẠ THỊ HẠ 
 

 

 


